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	Tên chủ ðề
( Bài)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp ðộ thấp
	Cấp ðộ cao
	

	Lịch sử thế giới
	Các giai cấp của xã hội phong kiến
	
	
	
	

	Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê
	Tổ chức bộ máy triều ðình trung ýõng thời Tiền Lê
	
	
	
	

	Nhà Hồ Thành lập
	
	 Nhà Hồ thực hiện các cải cách
	Tác dụng trong cải cách của Hồ Quý Ly
	
	

	Số câu:
Số ðiểm:
Tỷ lệ:
	Số câu:2/4
Số ðiểm :1.0
Tỷ lệ : 10%
	Số câu : ¼
Số ðiểm : 0,5
Tỷ lệ : 5%
	Số câu ¼
Số ðiểm : 0,5
Tỷ lệ 5%
	
	 Số câu:1
 Số ðiểm: 2,0
Tỷ lệ: 20%

	Những cuộc phát kiến về ðịa lý
	
	Cuộc phát kiến ðịa lý lớn 
	
	
	

	Số câu:
Số ðiểm:
Tỷ lệ:
	
	Số câu :1
Số ðiểm : 1
Tỷ lệ : 10%
	
	
	Số câu :2
Số ðiểm: 2,0
Tỷ lệ: 20%

	Các sự kiện lịch sử
	Nhận biết các sự kiện thời: Ngô, Lê,Lý, Trần
	
	
	
	

	Số câu: 
Số ðiểm: 
Tỷ lệ:
	Số câu : 1
Số ðiểm : 1,0
Tỷ lệ : 10%
	
	
	
	

	
	Tổng số câu:3
Số diểm:2
Tỷ lệ : 20%
	Tổng số câu: 1,5
Số ðiểm: 1,5
Tỷ lệ: 15%
	Tổng số câu: 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lýợc Mông-Nguyên (thế kỉ XIII)
	
	HS nêu ðýợc nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lýợc Mông-Nguyên.
	Tìm ra ðýợc sự khác biệt giữa cách ðánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba so với hai lần trýớc ðó
	
	

	Số câu:
Số ðiểm:        
Tỉ lệ:
	
	Số câu: 1/2
Số ðiểm:  2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1/2
Số ðiểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1
Số ðiểm: 4,0  
Tỉ lệ: 40%

	3. Sự phát triển kinh tế và vãn hóa thời Trần
	HS trình bày ðýợc những việc làm ðể phục hồi và phát triển kinh tế.
	
	
	Sự ảnh hýởng của các chính sách phục hồi kinh tế nhà Trần ðối với việc phát triển ðất nýớc
	

	Số câu:
Số ðiểm:        
Tỉ lệ:
	Số câu: 1/2
Số ðiểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	Số câu: 1/2
Số ðiểm:  1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số ðiểm: 2,0  
Tỉ lệ: 20 %

	TS câu: 
TS ðiểm: 
Tỉ lệ (%):
	Số câu: 4
Số ðiểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 2,5 
Số ðiểm: 3,5       
Tỉ lệ: 35%
	Số câu: 1,5
Số ðiểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1/2
Số ðiểm:  1
Tỉ lệ: 10%
	TS câu:5
TS ðiểm:10
Tỉ lệ :100
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (4.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
         Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:
1. Trong xã hội phong kiến phương Đông có các giai cấp nào?
A. Giai cấp địa chủ và nông nô.
B. Giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh.
C. Giai cấp lãnh chúa và nông nô.
D. Giai cấp lãnh chúa và địa chủ.
2. Tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê gồm:
A. Đứng đầu nhà nước là vua. Giúp việc cho vua có thái sư, đại sư  và các quan văn, quan võ.
B. Đứng đầu nhà nước là tiết độ sứ.
C. Giúp việc cho tiết độ sứ có thái sư và đại sư.
D. Đứng đầu nhà nước là vua và tiết độ sứ.
3. Nhà Hồ thực hiện cải cách trên những lĩnh vực:
A. Về kinh tế, chính trị.
B. Về văn hóa, xã hội.
C. Về giáo dục, quốc phòng an ninh.
D. Tất cả A,B,C.
4. Cải cách của Hồ Quý Ly mang lại tác dụng:
A. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
B. Hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ.
C.Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước.
D. Tất cả A,B,C.
Câu 2. (1.0 điểm) 
     Cho các từ : C Cô-lôm-bô, 1498, 1519, Ma-gien-lan, Trái Đất, Mặt Trăng. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau: 
           B. Đi-a-xơ đã đi vòng quanh điểm cực Nam của châu Phi vào năm 1487. Mười năm sau, Va-xcô đơ Ga-ma cũng đi qua đây để đến năm (1)………, đã cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ (2)………….......“ tìm ra” Châu Mỹ năm 1492 và đoàn thám hiểm của (3)……….. lần đầu tiên đã đi vòng quanh (4)……… hết gần 3 năm,từ năm 1519-1522.
Câu 3. (1.0 đ) 
      Nối thời gian ( cột A) với sự kiện ( cột B) cho phù hợp.
	Cột A (thời gian)
	Cột B (sự kiện)

	Năm 965
	Nhà Lý thành lập

	Năm 979
	Loạn 12 sứ quân

	Năm 1009
	Kháng chiến chống quân Mông Cổ

	Năm 1258
	Nhà Tiền Lê thành lập

	 
	Nhà Hồ Thành lập



Phần II: Tự Luận
Câu 1 (4,0 điểm)
      Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với hai lần trước?
Câu 2 (2,0 điểm)
       Em hãy nhận xét về nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ( 1075-1077)?
       
---Hết---
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1
	Mỗi câu trả lời  đúng được 0,5 ðiểm.
	1
	2
	3
	4

	B
	A
	D
	D



	

2,0 đ

	Câu 2
	  1) 1498
  2) Cô-lôm-bô.
  3) Ph.ma-gien-lan
  4) Trái ðất
	1,0 đ

	Câu 3
	Mỗi ý đúng được 0,25 ðiểm.
A -  2; B - 4; C - 1; D - 3
	1,0 đ

	Phần II.
Tự luận
Câu 1

	* Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc ðều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước.
+ Nhà Trần chuẩn bị chu ðáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
+ Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.
+ Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần.
* Ý nghĩa: 
- Ðập tan tham vọng và ý chí xâm lược Ðại việt của đế chế Mông-Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc.
- Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, xây dựng học thuyết quân sự, để lại nhiều bài học cho đời sau trong cuộc ðấu tranh chống xâm lược.
*Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba.
- Giống:Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”.
- Khác: 
+ Lần này tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Vãn Hổ ðể quân Mông- Nguyên không có lương thực nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động khó khãn.
+ Chủ ðộng bố trí trận ðịa bãi cọc trên sông Bạch Ðằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc.
	

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

1,0 đ



0,5 đ

0,5 đ

0,5  đ

	Câu 2
(2.0 điểm)
	Nhận xét nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt :
   - Cách đánh khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt . Vì :
+ Chủ trương độc đáo, sáng tạo " tiến công trước để tự vệ ". Ông chủ trương " Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc". Vì vậy, ông cho quân tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống. Chỉ huy 10 vạn quân thủy- bộ chia làm hai đạo tấn công vào đất Tống.
+ Chủ động kết thúc chiến tranh bằng phương pháp mềm dẻo, thương lượng, giảng hòa.
	0,5 đ
1,0 đ

0,5 đ



-------------------------------------------------






















